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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC 
THEO TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TIÊN TIẾN

NĂM HỌC: 2015 – 2016
(Theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
Căn cứ vào chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Bình Giang về kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường TH Vĩnh Tuy báo cáo kết quả hoạt động của thư viện nhà trường theo tiêu chuẩn thư viện tiên tiến như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1- Về đội ngũ giáo viên: 

-  Năm học 2015 – 2016  trường Tiểu học Vĩnh Tuy có 22 cán bộ giáo viên (hợp đồng 1 đ/c giáo viên dạy Thể dục). 

    Trong đó: + Cán bộ quản lí : 02 đ/c. 

                     + Cán bộ phụ trách TV-TB: 01 đ/c

                     + Kế toán-văn thư: 01 đ/c

                     + Thủ quỹ-y tế: 01 đ/c

                     + Giáo viên: 17 đ/c (Văn hóa: 13; TD: 1; ÂN: 1; MT: 1; T. Anh: 1)

   1.1. Thuận lợi:

- 100 % giáo viên nhà trường có trình độ đào tạo trên chuẩn. Trong đó: Đại học 13 đ/c; Cao đẳng 8  đ/c; Trung cấp: 01.
- Đảng viên: 19/22 đồng chí đạt 86%.

- Đa số giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng; có lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao trong công tác.

-  Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong giảng dạy; luôn có ý thức tự giác học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn.

   1.2. Khó khăn:

- Một số giáo viên dạy chuyên, giáo viên cao tuổi năng lực chuyên môn và ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế, việc đổi mới phương pháp dạy học chưa linh hoạt.

- Đội ngũ giáo viên trẻ hóa còn ít so với các trường trong huyện có 7/19 GV có tuổi đời dưới 40 trong đó có 4 giáo viên chuyên còn lại là giáo viên có tuổi đời từ 41 đến 51 tuổi.  

2-  Về học sinh: 

   Năm học 2014 - 2015 tổng số học sinh toàn trường là : 294 em (1 HS khuyết tật).

   Tổng số lớp: 11 lớp 

                  + Khối 1: 3 lớp (80 học sinh) 

                  + Khối 2: 2 lớp (59 học sinh) 

                  + Khối 3: 2 lớp (51 học sinh – 1 học sinh KT) 

                  + Khối 4: 2 lớp (51 học sinh) 

                  + Khối 5: 2 lớp (53 học sinh) 

2.1. Thuận lợi:

- Đa số học sinh ngoan, lễ phép có ý thức vươn lên trong học tập.

- Số lượng học sinh trên lớp bình quân 26 em/ lớp nên việc quản lí học sinh của giáo viên chủ nhiệm sát sao hơn , giáo viên có điều kiện kèm cặp, giáo dục và quan tâm tới học sinh chu đáo hơn.

- Học sinh có ý thức học tập tu dưỡng đạo đức tốt lại được cha mẹ quan tâm nên ngay từ đầu năm học các em có đầy đủ SGK, vở ghi, cặp sách và các đồ dùng học tập khác. 100% học sinh có trang phục đẹp, có đầy đủ đồng phục.

- Học sinh có ý thức đạo đức tốt, biết nói lời hay làm việc tốt, thật thà, trung thực, đoàn kết với bạn bè, tự giác trong học tập, đi học chuyên cần, đúng giờ, đi đến nơi về đến chốn...

2.2. Khó khăn:

- Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ít có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình. Đây cũng là khó khăn trong việc kết hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường và gia đình. Ý thức đầu tư cho con em là học sinh giỏi chưa nhiều.

- Vẫn còn một số ít học sinh nhận thức chậm, ý thức tự giác học tập chư​​a cao. 

II. TIÊU CHUẨN 1: VỀ SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, BẢN ĐỒ, TRANH ẢNH GIÁO DỤC, BĂNG ĐĨA GIÁO KHOA
1. Sách:
Tổng số sách hiện có trong thư viện nhà trường tính đến ngày 01/4/2016 là: 4028 cuốn. Trong đó:

1.1. Sách giáo khoa:
- Nhà trường có tủ sách giáo khoa dùng chung cho cả giáo viên và học sinh với số lượng 1395 bản. 100% học sinh nhà trường đều có đủ 01 bộ SGK để phục vụ học tập. Hằng năm những học sinh con em gia đình chính sách, con hộ nghèo trên địa bàn xã đều được mượn SGK của nhà trường.  Số sách sau khi mượn còn lại trong thư viện đảm bảo ít nhất 5 bộ/khối lớp.
- Đối với giáo viên: Đảm bảo đủ 100% giáo viên trực tiếp đứng lớp có đủ SGK để phục vụ công tác giảng dạy theo khối lớp.

1.2. Sách nghiệp vụ:
Tổng số sách nghiệp vụ hiện có trong thư viện là 837 bản đạt bình quân 38 bản/1 giáo viên. 
Cụ thể:

- Thư viện nhà trường có một số các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo của ngành, liên bộ, liên ngành, các tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông như Luật Giáo dục; Chỉ thị từng năm học của Bộ GD&ĐT; Nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Kế hoạch thời gian các năm học của Sở GD&ĐT  ...

- Thư viện nhà trường có đầy đủ các loại sách như:  sách giáo viên; sách hướng dẫn, sách bài soạn, sách đổi mới phương pháp dạy học phục vụ 100% giáo viên có nhu cầu đọc, nghiên cứu.
- Thư viện nhà trường có đầy đủ các sách nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như: Những vấn đề đổi mới GD ; Một số vấn đề đổi mới phương pháp ở trường TH; Đổi mới kiểm tra  đánh giá học sinh; Hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ….
- Sách nghiệp vụ đủ dùng cho mỗi giáo viên 6 bản/tên sách. Ngoài ra đảm bảo 3 bản lưu trữ tại kho thư viện theo quy định.
1.3. Sách tham khảo:
Tổng số sách tham khảo có trong thư viện là 1539 bản đảm bảo 4.6 bản/học sinh. Ngoài ra, thư viện còn có tủ sách giáo dục Đạo đức, tủ sách Pháp luật.

2. Báo, tạp chí: 
- Số lượng: 1536 bản.

- Tên báo, tạp chí: 

+ Báo,tạp chí của ngành: Tạp chÝ khoa häc gi¸o dôc; gi¸o dôc ®µo t¹o H¶i D­¬ng; d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng; Qu¶n lý GD; Gi¸o dôc tiÓu häc…
+Báo,tạp chí chuyên môn: ThÕ giíi trong ta; Gi¸o dôc tiÓu häc…

+ Các loại báo,tạp chí khác: Nhi ®ång; Häc trß c­êi; sao mai; thiÕu niªn TiÒn phong…
 Tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa:

· Tranh ảnh, bản đồ phục vụ cho  các khối lớp có: 3 bé ®ång bé
· Có 50 băng đĩa (CD, DVD, băng) được phân ra ở các bộ môn như: Toán: 7 c¸i, Tập đọc: 6 c¸i, Kể chuyện: 7 c¸i, Khoa học: 5 c¸i, Lịch sử: 5 c¸i, Địa lí: 5 c¸i Mĩ thuật: 5 c¸i, Âm nhạc: 5 c¸i, GDNGLL: 5 c¸i.

                                       Tự đánh giá tiêu chuẩn 1: §¹t
III. TIÊU CHUẨN 2: CƠ SỞ VẬT CHẤT.
1. Phòng thư viện:
- Nhà trường có một phòng thư viện đảm bảo đúng tiêu chuẩn của thư viện trường tiểu học. Phòng thư viện được đặt ở vị trí thuận lợi, sắp xếp khoa học, có không gian thoáng mát, thu hút giáo viên, học sinh đến mượn, trả và đọc sách, báo tại thư viện. Tổng diện tích thư viện là 54 m2. Phòng đọc: 37 m2. Phòng kho sách: 17m2. Nhµ tr­êng cã bè trÝ Th­ viÖn xanh ngoµi tr¬i vµ c¸c tñ Th­ viÖn trªn líp cho c¸c em ®äc s¸ch sau nh÷ng tiÕt häc.Các phòng đều có hệ thống điện chiếu sáng, quạt đảm bảo ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè.

2. Trang thiết bị chuyên dùng.
- Thư viện có giá đựng sách là: 5 cái. 
- Giá, kệ đựng báo, tạp chí: 3 cái. Tủ giới thiệu sách: 1cái.

- Ghế ngồi làm việc: 1 cái. Th­ viÖn cã tr¶i xèp trong phßng ®äc cña häc sinh.
- Máy vi tính: 1cái, được kết nối mạng Internet. 

- Bảng giới thiệu sách:1cái

- Máy in: 1cái. Mục lục quay: 1cái

- Máy quét mã vạch: 1cái

- Số chỗ ngồi: + Giáo viên: 25 chỗ

                        + Học sinh: 30 chỗ

Thư viện có đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị, ánh sáng không khí cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc.

                                Tự đánh giá tiêu chuẩn 2: §¹t
IV. TIÊU CHUẨN 3: VỀ NGHIỆP VỤ.
1. Về kĩ thuật nghiệp vụ:
Hàng năm cán bộ phụ trách thư viện của nhà trường đã tiến hành xử lý nghiệp vụ theo đúng quy định như:
- Đăng ký, phân loại các loại sách, báo đầy đủ, đúng quy định.
- Sắp xếp trên giá: gọn gàng, khoa học.

- Thư mục đã lập: 2 thư mục
   - Tất cả các loại sách trong thư viện được phân loại vào sổ đăng ký tæng qu¸t vµ ®­îc nhËp trªn phÇn mÒm Th­ viÖn ®Ó qu¶n lý.
   - Sách đã được sắp xếp theo số đăng kí cá biệt (riêng tủ sách giáo khoa xếp theo môn loại) theo giá đựng dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm kê.

2. Hướng dẫn sử dụng thư viện:
         - Có đầy đủ các nội quy, lịch làm việc của thư viện.

· Có bảng hướng dẫn cho giáo viên, học sinh việc sử dụng mục lục phích

· Các giá tủ sách đều có bảng chỉ dẫn theo phân loại sách.

· Cán bộ thư viện sử dụng thành thạo máy vi tính.
· Có đầy đủ các loại biểu đồ.

Biên soạn thư mục: 2 bản. Chủ đề: LÞch sö vµ chñ ®Ò Hå ChÝ Minh.
                                                    Tự đánh giá tiêu chuẩn 3: §¹t
 
V. TIÊU CHUẨN 4:  VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN.
1. Tổ chức quản lý
- Nhà trường đã phân công đồng chí Phó Hiệu trưởng làm Tổ trưởng tổ thư viện trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện. Ngay từ đầu năm học đồng chí tổ trưởng đã kết hợp với cán bộ phụ trách thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động của Thư viện trong cả năm học và có kế hoạt hoạt động cụ thể của từng tháng, từng tuần. Hàng tháng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra tổ thư viện hoạt động và tham mưu kịp thời về xây dựng cơ sở vật chất cho phòng thư viện với Hiệu trưởng.

     2. Đối với cán bộ làm công tác thư viện.
- Cán bộ thư viện là đồng chí Vũ Thị Thanh Hải có trình độ chuyên môn là §H Thư viện, được tuyển dụng làm công tác thư viện từ tháng 8/2008, là người chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của thư viện, tổ chức các hoạt động thư viện theo kế hoạch năm, học kỳ, tháng; nắm vững các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện, thực hiện đầy đủ quy chế và nghiệp vụ quản lý thư viện, hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng tốt sách, báo, tài liệu trong thư viện...
3. Phối hợp trong công tác thư viện.

- Đầu năm học, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện. Năm học 2015 – 2016, tổ thư viện nhà trường gồm  có 11 đồng chí giáo viên và 11 em học sinh. Cán bộ phụ trách thư viện cũng như tổ cộng tác viên luôn kết hợp với các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đội Thiếu niên, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn, tổ công đoàn, GV tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh và các bậc phụ huynh để thúc đẩy phong trào đọc sách, báo trong thư viện. Giáo viên và học sinh tích cực đọc các loại sách để biết giữ gìn và bảo quản sách coi sách báo là tài sản chung của nhà trường và trung bình mỗi ngày có khoảng 40 - 50 lượt người đến với thư viện.
- Cán bộ thư viện, Phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội TNTP, các tổ chuyên môn phối hợp với tổ cộng tác viên thư viện hoạt động đều đặn, có hiệu quả trong từng tuần, từng tháng , từng học kì và cả năm học.
4. Kế hoạch, kinh phí hoạt động:
- Nhà trường đã sử dụng có hiệu quả và đúng quy định nguồn sách hàng năm 
- Để đảm bảo sách, báo, tài liệu tham khảo trong thư viện, đầu mỗi năm học, cán bộ thư viện lập kế hoạch tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường bổ sung sách cho thư viện đảm bảo số sách được mua hàng năm theo đúng tỉ lệ được quy định để  học sinh, giáo viên có đủ sách phục vụ cho hoạt động dạy và học cũng như đọc, nghiên cứu tại thư viện.
5. Số lượng giáo viên và học sinh sử dụng sách báo của thư viện:
- Số lượng giáo viên đọc và mượn sách thường xuyên tại thư viện: 22/22 cán bộ, giáo viên. Đạt tỉ lệ: 100%

- Số lượng học sinh đọc và mượn sách thường xuyên tại thư viện (tính cả tủ sách thư viện xanh): Đạt tỉ lệ: 75%

6. Hoạt động của thư viện:

6.1. Những công việc đã làm được:
- Tổ cộng tác viên thư viện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, giữ gìn bảo quản sách vở của học sinh, tuyên truyền việc đọc sách.

- Hµng th¸ng thường kết hợp với giờ chào cờ giới thiệu sách mới và tổ chức các trò chơi; kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, đoàn đội hỗ trợ thư viện và cán bộ thư viện tổ chức các hoạt động như thi kể chuyện, bình luận sách theo chủ đề....

- Hàng năm, theo định kỳ cán bộ thư viện báo cáo tình hình hoạt động của thư viện trong đó có đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động cho học kỳ và năm học tiếp theo.        
- Phối hợp cùng tổng phụ trách đội tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh tìm hiểu về sách bằng các trò chơi dân gian, đố vui qua các truyện tranh, kể chuyện theo tranh, hái hoa dân chủ theo chủ đề vào các ngày lễ lớn.

- Tổ cộng tác viên thư viện phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc phát hành sách cho học sinh ngay từ đầu năm học đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK và đồ dùng học tập khi tới trường; đồng thời giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các nhóm hỗ trợ cho tổ cộng tác viên thư viện ở các lớp giúp cán bộ thư viện kiểm tra việc đọc sách và ý thức bảo vệ sách của học sinh, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản sách giáo khoa của học sinh các lớp 2 lần/ học kỳ. Sau kiểm tra có nhận xét đánh giá cụ thể và đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại như: đưa việc bảo quản sử dụng sách vào tiêu chí thi đua của các lớp, động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng sách tốt. Tuyên truyền giới thiệu sách mới tới cán bộ, giáo viên và học sinh, hướng dẫn học sinh đọc sách và ủng hộ sách.

- Mỗi lớp có một nhóm hỗ trợ thư viện gồm hai em và được giao nhiệm vụ cụ thể hàng ngày như: cập nhật sách ủng hộ vào sổ danh mục của lớp, ngăn nắp, theo dõi, động viên, nhắc nhở các bạn đọc sách và sử dụng sách. Cuối tuần báo cáo tình hình hoạt động thư viện với giáo viên chủ nhiệm. giáo viên chủ nhiệm tuyên dương những em ủng hộ được nhiều sách và chăm đọc sách và cũng đưa vào tiêu chí thi đua của tổ, cá nhân.

- Cán bộ thư viện thường xuyên phối kết  hợp với các đơn vị  bạn trao đổi học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động thư  viện.
6.2. Một số hạn chế:
- §éi céng t¸c viªn cña Th­ viÖn ch­a thùc sù nhiÖt t×nh vi cßn tËp chung vµo c«ng t¸c chuyªn m«n gi¶ng d¹y vµ häc tËp.
- Kho tµi liÖu cña Th­ viÖn ch­a phong phó vÒ néi dung.
- M¸y tÝnh kÕt nèi m¹ng cña Th­ viÖn cã nhiÒu lóc cßn bÞ háng, bÞ lçi. 
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 VI. TIÊU CHUẨN 5:  QUẢN LÝ THƯ VIỆN.
1. Bảo quản.
- Sách báo, tạp chí trong thư viện được quản lý chặt chẽ, theo dõi thường xuyên để đảm bảo và sử dụng thuận tiện, lâu dài.

- Thường xuyên vệ sinh hàng ngày đảm bảo sạch sẽ.
2. Hồ sơ sổ sách.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Các loại hổ sơ sổ sách đều được lưu trữ, khoa học, bảo quản cẩn thận, được cập nhật thường xuyên và kịp thời.
- Hồ sơ sổ sách của thư viện gồm có: sổ đăng ký cá biệt của từng loại sách, b¸o – t¹p chÝ, sổ tổng quát, sổ mượn sách GV và HS,. Các loại sổ sách cập nhật số liệu đầy đủ theo quy định.

- Mỗi năm học, BGH nhà trường kiểm tra thư viện từ hai lần trở lên. Sau kiểm tra có đánh giá, nhận xét cụ thể để khắc phục những tồn tại.
2. Kiểm kê, thanh lý.
- Cuối tháng 5 hàng năm, nhà trường có kiểm kê tài sản của thư viện, làm hồ sơ thanh lý các loại sách báo ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi, đã hết hạn sử dụng theo đúng nghiệp vụ thư viện.
- Sau mỗi đợt kiểm kê đều có ghi biên bản và có đầy đủ chữ ký của những thành viên kiểm tra.

                                      Tự đánh giá tiêu chuẩn 5: §¹t
* Kết luận chung: Nhà trường luôn coi sách, báo, tạp chí là tài sản quí là nguồn cung cấp kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Mặt khác, sách báo cũng là một trong những giải pháp chính để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chính vì vậy thư viện luôn được coi trọng và ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tốt. Căn cứ theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông trường TH Vĩnh Tuy tự đánh giá đạt 5 tiêu chuẩn.
VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI.
Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chuẩn với một số nhiệm vụ sau:

1. Tích cực đổi mới công tác quản lý của nhà trường, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ thư viện. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để tiếp tục duy trì tốt thư viện đạt chuẩn tiến tới xây dựng thư viện tiên tiến.

2. Tập trung khai thác có hiệu quả phòng thư viện. Đảm bảo số lượng người đến với thư viện ngày một đông, nâng cao văn hóa đọc cho CB, GV, NV và học sinh của đơn vị.

3. Đầu tư về cơ sở vật chất; đầu tư sách, báo, tài liệu nghiên cứu phục vụ cho công tác dạy và học cũng như việc nghiên cứu của GV và HS.

4. Phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cán bộ thư viện, tổ cộng tác viên thư viện với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo học sinh, giáo viên đến với thư viện.

5. Làm tốt công tác xã hội hoá, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương, phụ huynh học sinh, có những hoạt động ủng hộ cho thư viện (sách, báo..). 
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả duy trì thư viện Tiên tiến theo các tiêu chí của Quyết định 01/2003/QĐ Bộ GD&ĐT của trường TH Vĩnh Tuy. Trong quá trình phấn đấu nhà trường tự đánh giá luôn duy trì đảm bảo 5 tiêu chuẩn theo qui định. Kính mong phòng GD&ĐT Bình Giang về kiểm tra và tư vấn giúp để nhà trường tiếp tục duy trì thư viện Tiên tiến./.       
                                                                             NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
Nơi nhận:                                                                                    Tổ trưởng
- Phòng GD&ĐT Bình Giang (b/c);                                                              
- HT nhà trường (b/c);

- Lưu VP, TV. 04b.
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